
STT MSSV HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH

1 LK19000002 Mai Kỳ Anh 19UCSI01 06/02/2001 Nam

2 LK19000043 Từ Mạnh Hồng 19UCSI01 20/07/2001 Nam

3 LK19000161 Phạm Thị Cẩm Tú 19UCSI01 28/02/2001 Nữ

4 LK19000168 Wang Thanh Tuyền 19UCSI01 04/07/2001 Nữ

5 LK19000169 Nguyễn Ngọc Tuyết 19UCSI01 21/06/2001 Nữ

6 LK20210020 Võ Trần Chí Kiên 21UCSI 19/04/2003 Nam

7 LK20210034 Lê Thị Diễm Khanh 21UCSI 22/10/2003 Nữ

8 LK20210042 Thái Thị Ánh Ngọc 21UCSI 04/03/2003 Nữ

9 LK20210102 Trần Thị Phương Dung 21UCSI 13/02/2002 Nữ

10 LK20210202 Nguyễn Ngọc Thùy Dung 21UCSI 17/08/2003 Nữ

11 LK20210212 Bùi Minh Hải 21UCSI 25/11/2003 Nam

12 LK20210238 Huỳnh Hồ Anh Huy 21UCSI 14/07/2003 Nam

13 LK20210309 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi 21UCSI 03/08/2003 Nữ

14 LK20210313 Lê Thị Bảo Ngọc 21UCSI 28/06/2003 Nữ

15 LK20210370 Trần Minh Thành 21UCSI 31/12/2003 Nam

16 LK20210385 Trương Anh Thư 21UCSI 05/09/2003 Nữ

17 LK20000001 Trần Đình Bảo An BA02_UCSI 02/09/2002 Nữ

18 LK20000018 Nguyễn Dương Tấn Đạt BA02_UCSI 20/01/2001 Nam

19 LK20000020 Hoàng Anh Đức BA02_UCSI 16/12/2002 Nam

20 LK20000022 Quách Trí Dũng BA02_UCSI 26/07/2002 Nam

21 LK20000046 Nguyễn Đức Huy BA02_UCSI 18/08/2002 Nam

22 LK20000052 Trương Minh Huyền BA02_UCSI 18/06/2002 Nữ

23 LK20000066 Trần Thị Yến Linh BA02_UCSI 22/06/2002 Nữ

24 LK20000079 Trần Thị Hà My BA02_UCSI 24/03/2002 Nữ

25 LK20000085 Nguyễn Thanh Ngân BA02_UCSI 14/01/2002 Nữ

26 LK20000087 Nguyễn Trần Kim Ngân BA02_UCSI 26/04/2002 Nữ

27 LK20000121 Trần Công Tâm BA02_UCSI 07/08/2002 Nam
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